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PHỤ LỤC 01
CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP HOÀN THÀNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI
	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Mô hình sắp xếp, đổi mới được phê duyệt

	I. CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP THUỘC TRUNG ƯƠNG

	1
	Công ty TNHHMTV 72 - Binh đoàn 15 - BQP
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

	2
	C.ty TNHHMTV 74 - Binh đoàn 15 - BQP
	

	3
	C.ty TNHHMTV 78 - Binh đoàn 15 - BQP
	

	4
	C.ty TNHHMTV 715 - Binh đoàn 15 - BQP
	

	5
	C.ty TNHHMTV 732 - Binh đoàn 15 - BQP
	

	6
	C.ty TNHHMTV Bình Dương - Binh đoàn 15 - BQP
	

	7
	Công ty TNHHMTV 16 - Binh đoàn 16 - BQP
	

	8
	Công ty TNHHMTV cà phê 15 - BQP
	

	 
	Tổng công ty Chè Việt Nam
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	9
	Công ty chè Mộc Châu - CN TCT Chè Việt Nam 
	

	
	Công ty chè Yên Bái - CN TCT Chè Việt Nam 
	

	
	Công ty chè Sông Cầu - CN TCT Chè Việt Nam 
	

	 
	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
	 

	10
	Công ty lâm nghiệp Hà Tĩnh - CN TCT Lâm nghiệp VN 
	Cổ phần hóa cùng Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

	
	Công ty lâm nghiệp Thái Nguyên - CN TCT Lâm nghiệp VN 
	

	
	Công ty MDF Gia Lai - CN TCT Lâm nghiệp VN 
	

	11
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Hòa Bình - TCT Lâm nghiệp VN 
	

	12
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đông Bắc  - TCT Lâm nghiệp VN 
	

	13
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ba Tơ  - TCT Lâm nghiệp VN 
	

	14
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp La Ngà  - TCT Lâm nghiệp VN 
	

	15
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Lộc Bình  - TCT Lâm nghiệp VN 
	

	16
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đình Lập  - TCT Lâm nghiệp VN 
	

	 
	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
	 

	17
	Tổng công ty Cao su Đồng Nai - TNHHMTV 
	Cổ phần hóa cùng Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Nhà nước nắm giữ trên 65% cổ phần

	18
	Công ty TNHHMTV Cao su Phú Riềng 
	

	19
	Công ty TNHHMTV Cao su Dầu Tiếng 
	

	20
	Công ty TNHHMTV Cao su Lộc Ninh
	

	21
	Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long 
	

	22
	Công ty TNHHMTV Cao su Krông Búk
	

	23
	Công ty TNHHMTV Cao su Ea H'leo 
	

	24
	Công ty TNHHMTV Cao su Chư Pảh 
	

	25
	Công ty TNHHMTV Cao su Chư Prông 
	

	26
	Công ty TNHHMTV Cao su Mang Yang 
	

	27
	Công ty TNHHMTV Cao su Chư Sê  
	

	28
	Công ty TNHHMTV Cao su Kon Tum 
	

	29
	Công ty TNHHMTV Cao su Bình Thuận
	

	30
	Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Trị 
	

	31
	Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Nam 
	

	32
	Công ty TNHHMTV Cao su Nam Giang - QN 
	

	33
	Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Ngãi 
	

	34
	Công ty TNHHMTV Cao su Hà Tĩnh 
	

	35
	Công ty TNHHMTV Cao su Hương Khê - HT 
	

	36
	Công ty TNHHMTV Cao su Thanh Hóa 
	

	37
	Công ty TNHHMTV Cao su Tân Biên 
	Cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ trên 65% cổ phần 

	38
	Công ty TNHHMTV Cao su Bà Rịa 
	

	II. CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG

	1. Sơn La 

	39
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sốp Cộp
	Chuyển thành Ban Quản lý rừng 

	40
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Phù Yên
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	41
	Công ty TNHHMTV nông nghiệp Tô Hiệu
	Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên 

	2. Hòa Bình 

	42
	Công ty TNHHMTV nông nghiệp Sông Bôi
	Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên 

	43
	Công ty TNHHMTV nông nghiệp Cửu Long
	Giải thể 

	3. Lào Cai 

	44
	Công ty TNHHMTV chè Thanh Bình
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	45
	Công ty TNHHMTV chè Phong Hải
	

	46
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bảo Yên
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	47
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Văn Bàn
	

	4. Yên Bái 

	48
	Lâm trường Văn Chấn
	Chuyển thành BQL rừng 

	5. Tuyên Quang 

	49
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Chiêm Hóa
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên 

	50
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Tuyên Bình
	

	51
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Yên Sơn
	

	52
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sơn Dương
	

	53
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	6. Vĩnh Phúc 

	54
	Công ty TNHHMTV Nông công nghiệp Tam Đảo
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên 

	7. Thái Nguyên

	55
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Võ Nhai
	Giải thể 

	56
	Công ty TNHHMTV Chè Phú Lương
	Giải thể 

	8. Bắc Kạn 

	57
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bắc Kạn (7 LT)
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	9. Bắc Giang 

	58
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sơn Động
	Giải thể 

	59
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Lục Ngạn
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên 

	60
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Yên Thế
	

	10. Thanh Hóa 

	61
	Công ty TNHHMTV nông nghiệp Yên Mỹ
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên 

	62
	Công ty TNHHMTV nông nghiệp Lam Sơn
	

	63
	Công ty TNHHMTV nông nghiệp Sông Âm
	

	11. Nghệ An 

	64
	Công ty TNHHMTV Lâm công nghiệp Sông Hiếu
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích

	65
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Tương Dương
	

	66
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Con Cuông
	

	67
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đô Lương
	

	68
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu
	Chuyển thành BQL rừng 

	69
	Công ty TNHHMTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An
	Cổ phần hóa nhà nước nắm giữ trên 51 %

	70
	Công ty TNHHMTV Nông nghiệp Sông Con
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	71
	Công ty TNHHMTV Nông nghiệp 3/2
	

	12. Hà Tĩnh

	72
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	73
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A
	

	13. Quảng Bình 

	74
	Công ty TNHHMTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	75
	Công ty TNHHMTV lâm công nghiệp Long Đại
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ SXKD 

	76
	Công ty TNHHMTV Việt Trung
	Cổ phần hóa nhà nước nắm giữ 65% cổ phần 

	77
	Công ty TNHHMTV Lệ Ninh
	

	14. Thừa thiên - Huế 

	78
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Nam Hòa
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	79
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Tiền Phong
	

	80
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Phú Lộc
	Giải thể 

	15. Quảng Nam 

	81
	Công ty TNHHMTV nông lâm nghiệp Quyết Thắng - Quảng Nam
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	16. Quảng Ngãi 

	82
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ba Tô
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	83
	Công ty TNHHMTV Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	17. Bình Định 

	84
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Quy Nhơn
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	85
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Hà Thanh
	

	86
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sông Kôn
	

	18. Khánh Hòa 

	87
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Trầm Hương
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	88
	Công ty TNHHMTV lâm sản Khánh Hòa
	

	19. Ninh Thuận 

	89
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ninh Sơn
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	90
	Công ty TNHHMTV lâm nghiên Tân Tiến
	

	20. Bình Thuận 

	91
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sông Dinh
	Cty TNHHMTV 100% vốn NN thực hiện nhiệm vụ công ích 

	92
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Tánh Linh
	Giải thể 

	21. Kon Tum 

	93
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đắk Tô
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước sản xuất kinh doanh 

	94
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đắk Glei
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	95
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ngọc Hồi
	

	96
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sa Thầy
	

	97
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đắk Hà
	

	98
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Kon P'long
	

	99
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Kon Rẫy
	

	22. Gia Lai 

	100
	Công ty TNHHMTV Chè Bàu Cạn
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	101
	Công ty TNHHMTV Cà phê Gia Lai
	

	102
	Công ty TNHHMTV Chè Biển Hồ
	

	103
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Trạm Lập
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	104
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đắk Roong
	

	105
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Hà Nừng
	

	106
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Sơ Pai
	

	107
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Krông Pa
	

	108
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ka Nak
	

	109
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Lơ Ku
	

	110
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Kông H'de
	

	111
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Kông Ch'ro
	

	112
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Kông Chiêng
	

	113
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ia Pa
	

	23. Đắk Nông 

	114
	Công ty TNHHMTV cà phê Thuận An
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	115
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đại Thành
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ SXKD 

	116
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	117
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đắk N'Tao
	

	118
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Quảng Sơn
	

	119
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đức Hòa
	

	120
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đắk Wil
	

	24. Đắk Lắk 

	121
	Công ty TNHHMTV Cao su Đắk Lắk
	Cổ phần hóa nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 

	122
	Công ty TNHHMTV Cà phê Thắng Lợi
	

	123
	Công ty TNHHMTV Cà phê Phước An
	

	124
	Công ty TNHHMTV Cà phê Ea Pốk
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	125
	Công ty TNHHMTV Cà phê Cư Pul
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên

	126
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Krông Bông
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	127
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ea Kar
	

	128
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp M'Đrắk
	

	129
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ea Wy
	

	130
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Buôn Wing
	

	131
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Chư Pảh
	

	132
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Phước An
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên

	133
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ea H'leo
	

	134
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm
	

	135
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Rừng Xanh
	

	136
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Chư M'lanh
	

	137
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ea H'Mơ
	

	138
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Ya Lốp
	

	25. Lâm Đồng

	139
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di Linh
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	140
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp
	

	141
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Thuận
	

	142
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai
	

	143
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương
	

	144
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh
	

	145
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm
	

	146
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc
	

	26. Bình Phước 

	147
	Công ty TNHHMTV cao su Sông Bé
	Cổ phần hóa nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ 

	27. Bình Dương 

	148
	Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bình Dương
	Cổ phần hóa nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ 

	149
	Công ty TNHHMTV cao su Bình Dương
	

	28. Đồng Nai 

	150
	Công ty Nông nghiệp Đồng Nai - Dona Food
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên 

	
	Công ty Sữa Đồng Nai - Donafood
	

	151
	Công ty TNHHMTV Cao su công nghiệp
	Cổ phần hóa nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 

	29. Tây Ninh 

	152
	Công ty TNHHMTV cao su 1/5 Tây Ninh
	Cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần 

	153
	Công ty TNHHMTV Mía đường Tây Ninh
	

	154
	Công ty TNHHMTV 22/12 Tây Ninh
	Cty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ SXKD 

	30. Long An 

	155
	Công ty TNHHMTV Đồng Tháp I
	Công ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ SXKD 

	156
	Công ty TNHHMTV Đồng Tháp IV
	Công ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích 

	31. Kiên Giang 

	157
	C.ty TNHHMTV nông, lâm nghiệp Kiên Giang
	Chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên 

	III. CÁC CÔNG TY THUỘC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

	158
	Công ty TNHHMTV cao su Phước Long (Bình Phước)
	Công ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ SXKD 

	159
	Công ty TNHHMTV cao su Bình Phước (Bình Phước)
	

	160
	Công ty TNHHMTV Thanh niên xung phong (Tây Ninh)
	

	161
	Công ty TNHHMTV 30/4 (Tây Ninh)
	


